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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THƯỢNG LONG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Số: 01/CTr-UBND Thượng Long, ngày 02 tháng  01 năm 2020 
 
 

                 
CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 

NĂM 2020 CỦA UBND XÃ THƢỢNG LONG 

 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã và thực tế điều 
hành của Ủy ban nhân dân xã tháng 12 năm 2019. 

 Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê ban hành Chương trình công tác 
tháng 01 năm 2020 với các nội dung sau: 

STT 
Nội dung (tên đề án, kế hoạch, chỉ thị, 

Quyết định, báo cáo.....) 
Ngƣời tham 

mƣu 
Ngƣời  
chỉ đạo 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

A Đề án, kế hoạch, chƣơng trình.... 

I Đề án, phƣơng án, kế hoạch, báo cáo ......thông qua UBND xã 

a Các Báo cáo thông qua UBND xã  trình HĐND xã  

 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 01 
Đ/c: Đoàn Văn 

Đôi 
Đ/c: Trần 
Văn Trĩ 

 Tháng 
01 

b Các Chƣơng trình thông qua UBND xã  

1 Chương trình công tác tháng 2/2020 Văn Phòng 
Đ/c Trần 

Văn Trĩ 
Tháng 

01 

c Kế hoạch thông qua Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  

01 
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin 
năm 2020 

Đ/c Đôi 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng01 

02 
 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 
trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới 
2020. 

Đ/c: Lê Quốc 
Hữu 

Đ/c: Lê 
Minh 
Khánh 

Tháng 01 

03 
 Kế hoạch triển khai thực hiện chương 
trình phát triển nông lâm nghiệp năm 
2020. 

Đ/c: Lê Quốc 
Hữu 

Đ/c: Lê 
Minh 
Khánh 

Tháng 01 

04 
Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm 
vụ xuân 2020 

Đ/c Châu 
Đ/c Lê 
Minh 
Khánh 

Tháng 01 

05 
Kế hoạch rà soát, hệ thống văn bản 
QPPL trên địa bàn 

Đ/c Dung 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

06 
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

Đ/c Giới + 
Dung 

Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

07 
Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 
2020 

Đ/c Dung 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 
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08 
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về hôn nhân và gia đình 

Đ/c Giới 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

09 
Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở 
cơ sở năm 2020 

Đ/c Giới 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

10 
Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở dữ 
liệu hộ tịch về dân cư năm 2020 

Đ/c Dung 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

11 
 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính năm 2020 

Đ/c Giới 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

12 
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 
phấp luật năm 2020 

Đ/c Giới 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

13 
Kế hoạch triển khai kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm tết Nguyên đán 

Trạm Y tế 
Đ/c Lê 
Minh 
Khánh 

Tháng 01 

14 
 Kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân Tết 
Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 

Đ/c: Phạm Văn 
Núy 

Đ/c: Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

15 
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP 
năm 2020 

Đ/c Bí 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

16 
Kế hoạch tuyển chọn, gọi thanh niên 
nhập ngũ năm 2020 

Đ/c Bí 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

17 
Kế hoạch xây dựng  cơ sở cụm ATLC-
SSCĐ năm 2020 

Đ/c Bí 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

18 
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 
năm 2020 

Đ/c Núy 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

19 
Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành 
chính năm 2020 

Đ/c Núy 
Đ/c Trần 

Văn Trĩ 
Tháng 01 

20 
Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ 
tục  hành chính và kiểm soát thủ tục 
hành chính năm 2020 

Đ/c Núy 
Đ/c Trần 

Văn Trĩ 
Tháng 01 

21 

Kế hoạch tổ chức tuần tra, truy quét tại 
rừng, ngăn chặn khai thác, vận chuyển 
lâm sản trái phép và phương án bảo vệ 
rừng trước, trong và sau tết nguyên đán 

Kiểm lâm phụ 
trách địa bàn  

Đ/c Trần 

Văn Trĩ 
Tháng 01 

22 
Kế hoạch triển khai vận động hiến máu 
tình nguyện 

Đ/c Hồ Thị 
Đinh 

Đ/c Lê Minh 

Khánh 
Tháng 01 

23 
Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001:2015/QĐ-TTg 

Đ/c Núy 
Đ/c Trần 

Văn Trĩ 
Tháng 01 

24 

Kế hoạch phát động xây dựng nông thôn 
mới và công tác lập vườn, trồng hoa màu 
và gieo cấy vụ Đông xuân đúng khung 
lịch thời vụ 

Đ/c Hữu 
Đ/c Lê Minh 

Khánh 
Tháng 01 
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25 
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quyy 
định về an toàn thực phẩm 

Trạm Y tế 
Đ/c Lê Minh 

Khánh 
Tháng 01 

26 
 Kế hoạch đảm bảo tình hình ANTT 
trong dịp tết Nguyên đán 

Đ/c: Nguyễn 
Văn Rích 

Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

27 
Xây dựng Kế hoạch huấn luyện quân sự- 
GDCT năm 2020 

Đ/c Bí + Cần  
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

28 
Kế hoạch triển khai kiểm tra VSATTP 
tết Nguyên đán 

Đ/c Phạm Xuân 
Sử 

Đ/c Lê 
Minh 
Khánh 

Tháng 01 

29 
Kế hoạch tiếp công dân 6 tháng đầu 
năm 

Đ/c: Phạm Văn 
Giới 

Đ/c: Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 01 

30 
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các 
dân tộc thiểu số xã 

Đ/c Núy 
Đ/c Lê 
Minh 
Khánh 

Tháng 01 

B Danh mục Chỉ thị, Quyết định ban hành trong tháng 01 năm 2020 

I  Quyết định (Trích yếu quyết định ) 

01 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 
Đ/c Đinh + 
Vương 

Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 
01 

02 
Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm trong năm 2020 
Đ/c Sử 

Trần Văn 

Trĩ 

Tháng 

01 

03 
Về việc kiện toàn nhóm nòng cốt phòng 

chống HIV/AIDS năm 2020 
Đ/c Núy 

Trần Văn 

Trĩ 

Tháng 

01 

04 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng 

chống HIV/AIDS và PC TNMDMT năm 

2020 

Đ/c Núy 

Trần Văn 

Trĩ 

Tháng 

01 

05 
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch năm 2020 
Đ/c Núy 

Trần Văn 

Trĩ 

Tháng 

01 

06 
Về việc kiện toàn tổ công tác liên ngành 

phòng chống HIV/AIDS năm 2020 
Đ/c Núy 

Trần Văn 

Trĩ 

Tháng 

01 

C 
Các hội nghị, cuộc họp quan trọng tổ chức trong tháng 01 của các ngành do 
UBND xã  chủ trì 

I Các hội nghị trong tháng  t ích yếu n    un   

01 
Triển khai kế hoạch KT – XH, nhiệm vụ 
quốc phòng an ninh năm 2020 

Đ/c: Núy + Đôi 
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 
01 

02 
Tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký 
kết giao ước thi đua năm 2020 

Đ/c: Phạm Văn 
Núy 

Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 
01 

03 
Tổng kết công tác Quốc phòng, an ninh năm 
2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2020 

Rích + Đoàn  
Đ/c Trần 
Văn Trĩ 

Tháng 
01 

STT 
 

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 của các chuyên môn 
 

I Ông Lê Quốc Hữu Công chức địa chính – Nông nghiệp 

 Nhiệm vụ Ngƣời chỉ đạo Thời gian 
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1 
Hướng dẫn chỉ đạo chăm sóc các mô hình 
trồng Cam, chuối đặc sản 

Đ/c Lê Minh Khánh Tháng 01 

2 
Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp 
năm 2020 cho các thôn 

Đ/c Lê Minh Khánh 
Tháng 

01 

II Ông Phạm Văn Mƣng công chức địa chính –XD-MT 

1 
Kiểm tra tình hình trật tự đô thị trong dịp tết 
Nguyên đán 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 

2 
Kiểm tra các tuyến đường giao thông để lập kế 
hoạch đề nghị huyện duy tu bảo dư ng 

 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 

3 
Lập Kế hoạch quy hoạch nghĩa trang nhân dân 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 

4 
Tăng cường tuyên truyền, bà con nhân dân 
tổng vệ sinh môi trường các ngày k  niệm, 
ngày lễ, tết Nguyên đán 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

III Ông Hồ Văn Vƣơng và Trần Văn Đinh Công chức Tài chính Ngân sách 

1 
Kiểm tra giá cả thị trường trước, trong và sau tết 
Nguyên đán 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 

2 
Thực hiện ghi thu, ghi chi các khoản để lại theo 
quy định năm 2019; xét chuyển số dư tiền gửi 
năm 2019 sang năm 2020 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 

IV Ông: Hồ Văn Mão công chức VHTT 

1 
Xây dựng kế hoạch các hoạt động VHTT-
TDTT mừng Đảng, mừng xuân 2020, k  niệm 
ngày thành lập Đảng 03/2/2020. 

Đ/c Lê Minh Khánh 

Tháng 01 

V  Ông: Trần Văn Rô công chức VHXH 

1 
Cấp phát tiền trợ cấp, quà tết Nguyên đán cho 
các đối tượng được hưởng các chính sách 

Đ/c Lê Minh Khánh 
Tháng 01 

2 
Triển khai kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết 
việc làm 2020 của UBND huyện 

Đ/c Lê Minh Khánh Tháng  
01 

VI  
Bà: Trần Thị Mai Hƣơng cán bộ chuyên 
trách DS-KHHGĐ & TE 

  

1 Triển khai công tác DS-KHHGĐ năm 2020 Đ/c Lê Minh Khánh  
Tháng  

01 

2 
Triển khai mô hình sàng lọc sơ sinh, Mô hình 
tiền hôn nhân và mất cân bằng giới tính khi 
sinh năm 2020 

Đ/c Lê Minh Khánh  
Tháng  

01 

3 
Triển khai đăng ký cụm dân cư không sinh con 
thứ 3 trở lên đối với các cụm dân cư đã vi 
phạm. 

Đ/c Lê Minh Khánh  
Tháng  

01 

VII Hội Chữ Thập Đỏ   

1 
Triển khai kế hoạch vận động HMTN đợt I năm 
2020 

Đ/c Lê Minh Khánh  Tháng 01 

2 Vận động tết người nghèo Đ/c Lê Minh Khánh  Tháng 01 

VIII Công chức Tƣ pháp – Hộ tịch   

1 
Thẩm định các văn bản QPPL của các chuyên 
môn trước khi trình UBND xã ký ban hành 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 
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2 
Rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản do HĐND-
UBND xã ban hành trong năm 2019 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 

3 
Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng 
năm 2020 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

IX Ông: Hồ Văn Bí - Ban chỉ hủy Quân sự xã   

1 
Triển khai Nghị quyết của huyện và Đảng ủy  
về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
năm 2020 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

X Ông: Nguyễn Văn Rích  Trƣởng Công an xã   

1 

Tham mưu xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm trước trong sau tế và 
xây dựng kế hoạch trực bảo vệ tuyết đối an toàn 
trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

2 
Xây dựng kế hoạch trực bảo vệ an toàn giao 
thông, đặc biệt trong dịp tết nguyên đán Canh 
Tý năm 2020 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

3 
Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an 
và ký kết thi đua giữa công an xã với công an 
viên 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

XI Ông: Phạm Văn Núy Công chức VP-TK   

2 
Xây dựng và triển khai kế hoạch Cải cách hành 
chính năm 2020 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

3 
Triển khai phong trào thi đua và ký kết giao 
ước thi đua năm 2020 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

4 
Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dư ng cán bộ. 
công chức năm 2020 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

5 
Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, 
công chức  

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

6 
Tiếp tục triển khai thực hiện theo tiêu chuẩn  
ISO cho các chuyên môn  

Đ/c  Trần Văn Trĩ Tháng 01 

XII Ông: Đoàn Văn Đôi Công chức VP-TK   

1 
Triển khai Hội nghị triển khai KT-XH, nhiệm 
vụ quốc phòng an ninh năm 2020 

Đ/c  Trần Văn Trĩ Tháng 01 

2 
Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 
tin năm 2019 

Đ/c  Lê Minh Khánh Tháng 01 

3 
Xây dựng lịch tiếp dân lưu động và tại trụ sở 6 
tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2019 

Đ/c Trần Văn Trĩ 
Tháng  

01 

4 
Xây dựng các chương trình công tác và báo cáo 
chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội của UBND xã tháng 01 

Đ/c Trần Văn Trĩ Tháng 01 

XIII Các trƣờng học trên địa bàn   

1 
Tổ chức sơ kết học k  I, triển khai nhiệm vụ 
học k  II 

Đ/c Lê Minh Khánh 
Tháng  

01 

2 
Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 29-
NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương về 
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Đ/c Lê Minh Khánh 
Tháng  

01 

3 
Chỉ đạo các trường phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương có giải pháp hạn chế học 
sinh b  học giữa chừng sau dịp Tết nguyên đán 

Đ/c Lê Minh Khánh 
Tháng  

01 
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Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân xã theo lĩnh vực phụ trách thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các trường, trậm có liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình công tác tháng 01 năm 2020. 

 Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều 

chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND 

xã để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020./. 

 

 

    

                 

XIV Trạm Y tế    

1 
Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết dương 
lịch, âm lịch 

Đ/c Lê Minh Khánh 
Tháng 01 

Nơ   nhận:                                                                                              
-VP HĐND-UBND huyện;     
- BTV Đảng ủy;                         

- TT. HĐND xã;              

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;                        

- Mặt trận, các đoàn thể; 

- Công chức Liên quan; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Trĩ 
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